BÀI TẬP TUẦN 8
 *THỨ HAI
Bài 1: Một hình thoi có hiệu độ dài 2 đường chéo là 
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. Tỉ số độ dài đường chéo bé và đường chéo lớn là 2/5. Hỏi hình thoi đó có diện tích là bao nhiêu đề - xi – mét vuông?

Bài 2: a) Viết 5 số thập phân ở giữa 5 và 5,1. Xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn

b)  Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 0,5 ;   
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Bài 3 : Một ô tô cứ đi 100km thì tiêu thụ hết 20l xăng. Hỏi ô tô đi được 75 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?
Bài 4. Năm 2015 dân số của một xã là 8000 người. Biết rằng mức tăng hằng năm cứ 1000 người thì tăng thêm 15 người. Hỏi sau một dân số của xã đó là bao nhiêu?
Bài 5 : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 45m, chiều dài 
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 chiều rộng. Trên đó người ta trồng cà chua, cứ mỗi 10m2 thu hoạch được 6kg. Tính số cà chua thu hoạch được ra tạ.

Bài 6:  Tìm từ  đồng nghĩa với từ “chăm chỉ”

*THỨ BA
Bài 1:  a)Xếp các số sau theo thứ tự từ tăng dần
           5,126;     5,621;    5,216;    5,061;    5,610

b)Xếp các số sau theo thứ tự bé dần

72,19; 
72,099; 
72,91;

72,901; 
72,009

Bài 2:  Tìm 3 số thập X sao cho : 3,1< X < 3,2
Bài 3:  Một đội 5 người trong một ngày sửa được 40m đường. Nay có thêm 10 nữa cùng sửa đường thì trong một ngày sửa được bao nhiêu mét đường?
Bài 4: a. Mua 5 kg đường phải trả 60 000 đồng. Hỏi mua 8kg đường như thế phải trả bao nhiêu tiền ?

b. Nếu giá mỗi ki-lô-gam đường giảm đi 2000 đồng thì với 60 000 đồngcó thể mua được bao nhiêu ki-lô-gam đường như thế ?

Bài 5:
a) Từ “cây” trong câu nào dưới đây không được dùng theo nghĩa chuyển? 

	A.
	Bạn Hà là một cây văn nghệ của lớp em.

	B.
	Cây hoa ti gôn thích leo trèo, cứ thò những cái râu ra, theo gió mà ngọ nguậy như những cái vòi voi bé xíu.

	C.
	Các chú bộ đội vác cây súng trên vai


Câu 6.  Xác định thành phần câu: Hai bên bờ sông, những chùm phượng vĩ rực lửa.

* THỨ TƯ
Bài 1 . Viết các số thập phân gồm: 

- Ba đơn vị, năm mươi lăm phần nghìn: ………………………………………..

- Hai mươi ba đơn vị, mười bảy phần nghìn: ………………………………

- năm đơn vị, hai mươi tư phần nghìn…………………………………..

- không đơn vi, bốn phần mười, năm phần trăm, sáu phần mười nghìn…………………..

- ba mươi lăm đơn vị, hai mươi lăm phần nghìn……………………

Bài 2:     Tìm số tự nhiên m biết 2,5 <  m < 5,9


A. 2; 3; 4                 B. 3; 4; 5                     C. 4; 5; 6                     D. 4;5

Bài 3: Viết các phân số thập phân dưới dạng số thập phân
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Bài 4. Mẹ mua 24 quyển vở với giá 10 000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền mẹ có. Hỏi cũng số tiền đó nếu mẹ mua vở với giá 12 000 đồng một quyển thì mẹ mua được bao nhiêu quyển vở?
Bài 5. Tính nhanh:  36 x 4 + 5 x 36 + 36  =
Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a) 71m 3cm = …m

24dm 8cm = ….dm 
                27km 4m = …km                 

 b) 1286cm = ….dam 
 35m=……km                          3mm= …cm

Câu 7.Từ  đi  trong các câu sau, câu nào mang nghĩa gốc, câu nào mang nghĩa chuyển ?

a) Ca nô đi nhanh hơn thuyền.                       b) Anh đi ô tô, còn tôi đi xe đạp.

c) Bà cụ ốm nặng đã đi từ hôm qua.              d)Thằng bé đã đến tuổi đi học.

e)Nó chạy còn tôi đi.                                      g)Anh đi con mã, còn tôi đi con tốt.          

h) Ghế thấp quá, không đi với bàn được.
* THỨ NĂM
Bài 1:Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân:
a) 23,5 =                   b) 0,005 =                   c) 345,6 =                   d)  57,89 =
Bài 2:Viết các số thập phân sau thành hỗn số:

a) 43,7 =                   b) 213,004 =                   c) 5,605 =                   d)  2016,09 =

Bài 3:  Chuyển các hỗn số sau thành phân số: 
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Bài 4:  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều 150m, chiều rộng bằng 
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 chiều dài. 

a. Tính diện tích thửa ruộng đó.

b.Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó và trung bình cứ 50 m2 thu hoạch được 40 kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? 

Bài 5: Viết số đo sau dưới dạng  số đo là mét 

a) 3m 5dm = …….;       29mm = ……           17m 24cm = …..;                 9mm  = ……

b)  8dm  =………..;      3m5cm = ………      3cm = ………;
     5m 2mm = ………
Bài 6:  Tính bằng cách thuận tiện nhất :   12 x  7 + 24 x 3  - 12 x 3
Bài 7:  Tìm 3 số thập X sao cho : 0,2< X < 0,23

Bài 8:  Thay thế từ ăn trong các câu sau bằng từ thích hợp :
a) Tàu ăn hàng ở cảng.                                     b) Cậu làm thế dễ ăn đòn lắm.

c) Da bạn ăn phấn lắm.                                    d) Hồ dán không ăn giấy.

e) Hai màu này rất ăn nhau.                             g) Rễ cây ăn qua chân tường.

h) Mảnh đất này ăn về xã bên.                         k) Một đô la ăn mấy đồng Việt Nam ?
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